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 Câu 1:  (4.0điểm )

a) Cho biểuthức

Không dùng máy tính cầm tay hãy tính giá trị của A.

b) Cho biểu thức .

i) Tìm điều kiện của a và b để B xác định và rút gọn B.

ii)Không dùng máy tính cầm tay hãy tính giá trị của B khi , .

Câu 2:  (6.0điểm )
Cho phương trình: ,với m là tham số (1).

a) Chứng minh rằng phương trình (1) có nghiệm khi và chỉ khi .
b) Gọi  là hai nghiệm của phương trình (1).

i) Chứng minh 

ii) Tìm giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt trái dấu thỏa 

Câu 3:  (4.0điểm )
a) Cho biểu thức

Tính giá trị của biểu thức .

b) Cho cácV số dương x, y, z. Chứng minh bất đẳng thức:

.     

Câu 4:  (6.0điểm )
Cho đường tròn (O), đường thẳng d cắt (O) tại hai điểm C và D. Từ điểm M tùy ý trên 
d, kẻ các tiếp tuyến MA và MB với (O), A và B là các tiếp điểm. Gọi I là trung điểm 
của CD.
a) Chứng minh tứ giác MAIB nội tiếp.
b) Các đường thẳng MO và AB cắt nhau tại H. chứng minh H thuộc đường tròn ngoại 

tiếp tam giác COD.
c) Chứng minh đường thẳng AB luôn đi qua điểm cố định khi M thay đổi trên đường 

thẳng d.

d) Chứng minh: 

. . . . . HẾT. . . . .
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CÂU LỜI GIẢI
1

a)

b-i)B xácđịnh

b-ii)với , , ta có:

2

a)    (1)

Phươngtrình (1) cónghiệm

b)Với , pt (1) cóhainghiệm

Theo đl Vi-et, ta có:

Vì nên



Suyra: 

Dấu “=” xảyra  ( thỏađk)

Vậy: 

c) Phươngtrình (1) cóhainghiệmphânbiệttráidấu

Ta có: 

( khôngthỏađk)

Vậy: khôngcógiátrịcủa m đểpt (1) cóhainghiệmphânbiệttrádấuthỏa

3

a) Cho biểuthức: , ta có:




Suyra:

b) Vì , nênápdụng BĐT Côsi, ta  có:

     (1)

Chứng minh tươngtự ta được:

       (2)

        (3)

Cộng (1), (2), (3) vếtheovế, ta được:

Dấu “=” xảyra

Vì nêndấu “=” của BĐT khôngthểxảyra.



Do đó:

a)Ta có I làtrungđiểmcủadây CD OI  CD tại I

Mà (MA làtiếptuyến)

Tứgiác AMIO nộitiếp.   (1)
Ta lạicó:  ( MA, MB làtiếptuyến)
Tứgiác AMBO nộitiếp.   (2)
Từ (1) và (2)  5 điểm M, A, I, O, B cùngthuộcmộtđườngtròn
Do đótứgiácMAIB nộitiếp.
b)Ta có OM làđườngtrungtrựccủađoạn AB ( vì OA = OA, MA = MB)
MOAB tại H
MAO vuôngtại A cóAH làđườngcao     (3)
MCA vàMAD có:

làgócchung

 (cùngchắnAC)
MCA~MAD  (g –g)

                                         (4)

Từ (3) và (4) 
MCH vàMOD có

: gócchung

 (vì ) 

MCH ~MOD (c-g-c)

Tứgiác CHOD nộitiếp
Hay đườngtrònngoạitiếp tam giác OCD đi qua điểm H.
c)Gọi J làgiaođiểmcủahaiđườngthẳng AB và OI.
OIM vàOHJ có

d

H

J

I

B

A

D

C

O

M



và làgócchung
OIM ~OHJ (g-g)

                (5)

MAO vuôngtại A có AH làđườngcao     (6)

Từ (5) và (6) 

Vìđiểm O vàđườngthẳng d cốđịnhnênđườngthẳng OI 
cốđịnh( OIlàđườngtrungtrựccủađoạn CD) vàđoạn OI cóđộdàikhôngđổi.
đoạn OJ cóđộdàikhôngđổi.
Do  Jnằmtrênđườngthẳng OI cốđịnhvàđộdài OJ khôngđổinên J cốđịnh.
Vậy: đườngthẳng AB luônđi qua điểm J cốđịnhkhi M 
thayđổitrênđườngthẳng d.
d)MAD~MCA  (g –g)

và

Suyra             (7)

Ta lạicótứgiác CHOD nộitiếp

Mà  ( OCD cântại O)

Mặtkhác:  (tứgiác CHOD nộitiếp)

BCHvàACD có:
 (cmt)

 ( cùngchắncung AC)
BCH ~DCA (g-g)

                          (8)

Từ (7) và (8) suyra:


